
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN DÂN TỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 490/BDT-CSDT Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 9 năm 2022 
V/v hướng dẫn quy trình rà soát đối tượng, quy 

định đối tượng ưu tiên thực hiện Dự án 1, Dự án 2, 

Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ 

 

                             

 

Kính gửi:  

      - Uỷ ban nhân dân các huyện: A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc; 

 - Uỷ ban nhân dân thị xã Hương Trà. 

 

Căn cứ Điều 12, Điều 16, Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 

của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025; Công văn số      

9072/UBND-GD ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

Ban Dân tộc hướng dẫn quy trình rà soát đối tượng, quy định đối tượng 

ưu tiên thực hiện Dự án 1. Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, 

nước sinh hoạt và Dự án 2. Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những 

nơi cần thiết như sau: 

Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước 

sinh hoạt  

1. Đối tượng ưu tiên 

1.1. Hộ DTTS nghèo ở xã ĐBKK, thôn ĐBKK 

1.2. Hộ DTTS nghèo ở các xã khác thuộc vùng đồng bào DTTS&MN 

1.3. Hộ nghèo là người Kinh sinh sống ở xã ĐBKK, thôn ĐBKK. 

2. Quy trình rà soát, lập và phê duyệt danh sách hộ 

2.1. Ủy ban nhân dân cấp xã công khai, phổ biến đầy đủ nội dung chính 

sách, quy định, định mức, đối tượng ưu tiên đối với hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản 

xuất, nước sinh hoạt đến với cán bộ chủ chốt cấp thôn (Chi ủy, Trưởng Thôn, 

Trưởng Ban công tác mặt trận, chi hội trưởng các đoàn thể nhân dân, Công 

an,...) và đến tận các hộ gia đình thuộc phạm vi của Chương trình. Trên cơ sở 

đó, các hộ đăng ký (theo Mẫu 1) gửi về Trưởng Thôn tổng hợp. 

2.2. Hội nghị cấp thôn: 

- Chủ trì: Trưởng Thôn 
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- Thành phần tham gia: Cán bộ, công chức cấp xã; Bí thư Chi bộ; Trưởng 

Ban Công tác mặt trận; trưởng các chi hội đoàn thể cấp thôn; các hộ có đăng ký 

thực hiện Dự án.  

- Nội dung: Thông qua từng danh sách đăng ký của hộ gia đình; rà soát, 

đối chiếu với tình hình giao đất, hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt của cơ quan có 

thẩm quyền và thực tế tình trạng nhà ở, tình hình thiếu đất ở, đất sản xuất, nước 

sinh hoạt của hộ gia đình; thống nhất (bằng hình thức biểu quyết giơ tay) và lập 

biên bản Hội nghị có danh sách theo thứ tự ưu tiên (theo Mẫu 2) 

Biên bản Hội nghị cấp thôn phải được báo cáo cho UBND xã sau Hội 

nghị cấp thôn 01 ngày. 

2.3. Hội nghị cấp xã 

- Chủ trì: Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND. 

- Thành phần tham dự: Đại diện Thường trực Đảng ủy, Thường trực 

HĐND; Ban Chỉ đạo giảm nghèo; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN, các đoàn thể 

nhân dân cấp xã; Bí thư, Trưởng Ban công tác mặt trận và trưởng các thôn trong 

xã. Mời đại diện các phòng cấp huyện: Dân tộc; Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; Tài nguyên và Môi trường; Lao động, Thương binh và Xã hội. 

- Nội dung: Thông qua danh sách tổng hợp của các thôn; rà soát, kiểm tra 

đối chiếu nhu cầu đăng ký của các hộ gia đình đối với định mức hỗ trợ của chính 

sách và khả năng đáp ứng quỹ đất của xã; thảo luận, thống nhất (bằng biểu quyết 

giơ tay) thông qua danh sách về nhu cầu hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nước 

sinh hoạt của địa phương (theo Mẫu 3). 

2.4. Công khai 

- Nội dung: Danh sách được lập sau Hội nghị cấp xã. 

- Địa điểm: Trụ sở UBND xã, Nhà Sinh hoạt cộng đồng các thôn 

- Thời gian: 03 ngày làm việc (sau 01 ngày Hội nghị cấp xã kết thúc). 

Khuyến khích công khai trên các phương tiện: Đài truyền thanh, Trang 

Thông tin của xã; các nhóm, mạng xã hội của các hội, đoàn thể cấp thôn/xã;.... 

2.5.  Tiếp nhận, hoàn thiện danh sách báo cáo cấp huyện 

Sau thời gian công khai 01 ngày; UBND xã hoàn thiện, bổ sung, điều 

chỉnh (nếu có) danh sách và lập Tờ trình báo cáo UBND huyện và gửi Phòng 

Dân tộc, hoặc Văn phòng UBND huyện – nếu không có Phòng Dân tộc. 

Trường hợp có đề xuất bổ sung hoặc khiếu nại phức tạp mà cần có thời 

gian xác minh, kiểm tra thì để lại xem xét và trình bổ sung sau. 
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2.6. Thẩm tra, thẩm định. 

Phòng Dân tộc chủ trì, phối hợp với các phòng, ban chức năng liên quan 

thẩm tra danh sách; tiến hành thẩm định tại cơ sở (nếu cần thiết).  

Nội dung thẩm tra, thẩm định, tập trung chủ yếu vào các căn cứ: Quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quỹ đất của các địa phương; địa bàn, đối tượng, 

phạm vi của các Chương trình MTQG; định mức hỗ trợ; khả năng đáp ứng các 

nhu cầu hỗ trợ;.... 

Thời gian thẩm tra, thẩm định: không quá 03 ngày kể từ khi nhận được 

danh sách của cấp xã. 

2.7. Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách 

Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt danh sách để triển khai thực hiện 

theo quy định phân cấp tại Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh về quy định phân công, phân cấp quản lý và tổ chức 

thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

tỉnh. 

Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần 

thiết 

1. Căn cứ mục tiêu, đối tượng quy định tại điểm a, điểm b, khoản 2, mục 

III, Chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg , UBND cấp 

xã tuyên truyền, phổ biến nội dung triển khai thực hiện Dự án 2 (gồm các nội 

dung quy định tại mục III, Chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 

1719/QĐ- TTg; Điều 13, 14, 15 Thông tư số 02/2022/TT UBDT) 

2. Quy trình rà soát đối tượng 

2.1. Cơ quan chủ trì cấp huyện phối hợp với UBND cấp xã hướng dẫn, chỉ 

đạo thôn tiến hành rà soát, xác định đối tượng thụ hưởng. Việc rà soát, xác định 

đối tượng thụ hưởng phải đảm bảo các nguyên tắc quy định tại Điều 3 và Điều 

14, Thông tư số 02/2022 TT-UBDT. Kết quả rà soát, xác định đối tượng thụ 

hưởng làm cơ sở để UBND cấp xã tổng hợp, lập danh sách đối tượng thụ hưởng 

trên địa bàn xã. Đối với các hộ tự nguyện di chuyển đến địa bàn sắp xếp, bố trí, 

ổn định dân cư phải có đơn tự nguyện di chuyển đến (theo Mẫu 4). 

2.2. Công khai 

- Nội dung: Danh sách được tổng hợp, rà soát. 

- Địa điểm: Trụ sở UBND xã, Nhà Sinh hoạt cộng đồng các thôn 

- Thời gian: 03 ngày làm việc. 
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Khuyến khích công khai trên các phương tiện: Đài truyền thanh, Trang 

Thông tin của xã; các nhóm, mạng xã hội của các hội, đoàn thể cấp thôn/xã;.... 

2.3.  Tiếp nhận, hoàn thiện danh sách báo cáo cấp huyện 

Sau thời gian công khai 01 ngày; UBND xã hoàn thiện, bổ sung, điều 

chỉnh (nếu có) và lập danh sách (theo mẫu) báo cáo UBND huyện và gửi Phòng 

Dân tộc, hoặc Văn phòng UBND huyện – nếu không có Phòng Dân tộc. 

Trường hợp có đề xuất bổ sung hoặc khiếu nại phức tạp mà cần có thời 

gian xác minh, kiểm tra thì để lại xem xét và trình sau. 

2.4. Thẩm tra, thẩm định. 

Phòng Dân tộc chủ trì, phối hợp với các phòng, ban chức năng liên quan 

thẩm tra danh sách; tiến hành thẩm định tại cơ sở. 

2.5. Sau khi thẩm định, lập danh sách đối tượng thụ hưởng trên địa bàn 

huyện trình UBND cấp huyện phê duyệt. 

3. Uỷ ban nhân dân cấp huyện giao đơn vị chủ trì căn cứ số lượng đối 

tượng thụ hưởng để lập dự án bố trí ổn định dân cư. Việc lập, thẩm định, phê 

duyệt và thực hiện các dự án đầu tư bố trí ổn định dân cư thực hiện theo quy 

định của Luật Đầu tư công và các quy định của pháp luật liên quan. 

Ban Dân tộc đề nghị UBND các huyện, thị xã quan tâm, chỉ đạo thực 

hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh 

về Ban Dân tộc để giải đáp, xin ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

Trân trọng./. 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:  TRƯỞNG BAN 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; (báo cáo) 

- Phòng Dân tộc A Lưới, Nam Đông; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu VT, CSDT. 

  

 

 

 

 

Hồ Xuân Trăng 
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Mẫu 1 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

* 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐẤT Ở/NHÀ Ở/ĐẤT SẢN 

XUẤT/NƯỚC SINH HOẠT 

 

Tôi tên là:………………………… Chủ hộ:………………… 

Thôn:………………………..Xã:……………Huyện:…………….. 

 

Sau khi nghe phổ biến đầy đủ nội dung phổ biến đầy đủ nội dung chính sách, 

quy định, định mức, đối tượng ưu tiên đối với hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, 

nước sinh hoạt, trên cơ sở điều kiện thực tế của gia đình, bản thân tôi thấy đủ 

điều kiện với những quy định của Nhà nước. 

Tôi đăng ký được hỗ trợ đất ở/nhà ở/đất sản xuất/nước sinh hoạt  

……………………………………….. ……………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

                         Chủ hộ 
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Mẫu 2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

BIÊN BẢN HỌP THÔN BÌNH XÉT ĐỐI TƯỢNG  

ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐẤT Ở, NHÀ Ở, ĐÂT SẢN XUẤT, NƯỚC SINH HOẠT 

 

Thôn:…………………………………. X ( thị trấn):…………………………………………. 

Huyện (thị xã): ……………………Tỉnh:…………………………………………… 

Cuộc họp vào hồi…………… giờ………… phút, ngày………..tháng………….năm………………. 

Địa điểm:…………………………………………………………………………………………………... 

Thành phần tham gia: 

- Chủ trì: Ông (bà)…………………………………………, Chức vụ:…………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….       

……………………………………………………………………………………………………………….       

- Thư ký: Ông (bà) ……………………………………………………………………………………….        

 - Số hộ nghèo tham gia cuộc họp/số hộ nghèo của thôn: ……………………………, Tỷ lệ: ………… % 

Nội dung họp 

1. Cuộc họp đã nghe Ông (bà) …………………………, Chức vụ………………………… phổ biến tiêu chí xác 

định đối tượng được hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất trên địa bàn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. 

2. Kết quả bình xét: 

TT Họ tên chủ hộ 

Ngày tháng năm 

được UBND cấp 

xã phê duyệt là hộ 

nghèo, hộ cận 

nghèo 

Kết quả bình 

xét (Số người 

đồng ý/tổng số 

người tham dự) 

Thuộc đối tượng ưu 

tiên1 

I Danh sách hỗ trợ đất ở       

… ….       

  Tổng cộng:      hộ       

II Danh sách hỗ trợ nhà ở       

… ….       

  Tổng cộng:     hộ       

III Danh sách hỗ trợ đất sản xuất    

                                           

(1) Ưu tiên (1): Hộ DTTS nghèo ở xã ĐBKK, thôn ĐBKK; Ưu tiên (2): Hộ DTTS nghèo ở các xã khác thuộc 

vùng đồng bào DTTS&MN; Ưu tiên (3): Hộ nghèo là người Kinh sinh sống ở xã ĐBKK, thôn ĐBKK. 
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IV Danh sách hỗ trợ nước sinh hoạt    

 …….    

 Tổng cộng:     hộ    

Cuộc họp kết thúc…………giờ……………….phút cùng ngày. 

Biên bản được lập thành 02 bản, 01 bản lưu thôn, 01 bản báo cáo UBND xã. 

  

Thư 

ký 

  

Đại diện của 

các hộ nghèo, 

hộ cận nghèo 

  

Đại diện Mặt 

trận Tổ quốc 

xã 

  

Đại 

diện 

các 

đoàn 

thể 

  

Đại diện 

BCĐ 

rà soát 

cấp xã 

  

Công chức 

được giao làm 

nhiệm vụ 

giảm nghèo 

cấp xã 

  

Bí thư Chi 

bộ thôn 

  

Trưởng 

thôn 
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Mẫu 3 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ............................ 

DANH SÁCH HỘ ĐĂNG KÝ 

 HỖ TRỢ ĐẤT Ở, NHÀ Ở, ĐẤT SẢN XUẤT, NƯỚC SINH HOẠT   

 

TT Họ tên chủ hộ Thôn 

Ngày tháng năm 

được UBND cấp 

xã phê duyệt là 

hộ nghèo, hộ cận 

nghèo 

Kết quả bình 

xét (Số người 

đồng ý/tổng 

số người tham 

dự) 

Thuộc đối tượng 

ưu tiên2 

I Danh sách hỗ trợ đất ở        

… ….        

  Tổng cộng:      hộ        

II Danh sách hỗ trợ nhà ở        

… ….        

  Tổng cộng:     hộ        

III Danh sách hỗ trợ đất sản xuất     

... ......     

IV Danh sách hỗ trợ nước sinh 

hoạt 

    

.... ....     

 Tổng cộng:     hộ     

      

 

    ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ....................... 

 

 

 

                                           
(2) Ưu tiên (1): Hộ DTTS nghèo ở xã ĐBKK, thôn ĐBKK; Ưu tiên (2): Hộ DTTS nghèo ở các xã khác thuộc 

vùng đồng bào DTTS&MN; Ưu tiên (3): Hộ nghèo là người Kinh sinh sống ở xã ĐBKK, thôn ĐBKK. 
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Mẫu 4 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

* 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ VÀ CAM KẾT CỦA HỘ TỰ NGUYỆN DI CHUYỂN 

ĐẾN ĐIỂM BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ …………… 

 

Tôi tên là:………………………… Chủ hộ:………………… 

Thôn:………………………..Xã:……………Huyện:…………….. 

 

Sau khi nghe phổ biến đầy đủ nội dung chính sách, quy định, định mức, đối 

tượng ưu tiên đối với đối với dự án bố trí ổn định dân cư tập trung, trên cơ sở 

điều kiện thực tế của gia đình, bản thân tôi thấy đủ điều kiện với những quy định 

của Nhà nước. 

Tôi đăng ký/ cam kết tự nguyện di chuyển đến điểm bố trí ổn định dân cư … 

………………………………………….. ……………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

                         Chủ hộ 
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Mẫu lập Đề án 

 

UBND HUYỆN………. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  

ĐỀ ÁN 
HỖ TRỢ ĐẤT Ở, NHÀ Ở, ĐẤT SẢN XUẤT THUỘC DỰ ÁN 1, CHƯƠNG 

TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG 

ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI, GIAI ĐOẠN 2021-2025 

 

I. MỞ ĐẦU 

II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THIẾU ĐẤT Ở, NHÀ Ở, ĐẤT SẢN XUẤT  
1. Thực trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất 

2. Nhận xét, đánh giá chung về thực hiện các chính sách hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất 

sản xuất cho hộ nghèo DTTS sinh sống ở vùng đồng bào DTTS và MN, hộ 

nghèo là người Kinh sinh sống ở xã ĐBKK, thôn ĐBKK 

a) Về ưu điểm 

b) Về các hạn chế, tồn tại (phân tích nguyên nhân và biện pháp khắc phục) 

III. ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG THỨC HUY ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ NGUỒN 

LỰC CỦA ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ THỰC HIỆN NHẰM HỖ TRỢ NHÀ Ở ĐỐI 

VỚI HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO 
1. Về phương thức huy động nguồn lực 

2. Về quản lý nguồn lực của địa phương  

3. Về thực hiện việc quản lý sử dụng, cấp phát, thanh toán nguồn vốn cấp, vay 

tín dụng ưu đãi cũng như các nguồn vốn huy động khác 

4. Về cách thức hỗ trợ (người dân tự làm hoặc do các tổ chức, doanh nghiệp xây 

dựng sau đó bàn giao cho hộ dân...) 

5. Đánh giá chung về việc thực hiện huy động và quản lý nguồn lực của địa 

phương đã thực hiện trong thời gian qua 

IV. MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA ĐỀ ÁN 
1. Mục tiêu, nguyên tắc hỗ trợ 

2. Yêu cầu về hạn mức giao đất ở, diện tích và chất lượng nhà ở, hạn mức bình 

quân đất sản xuất 

3. Đối tượng được hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất 

4. Phạm vi áp dụng 

5. Xác định số lượng hộ thuộc diện đối tượng được hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản 

xuất, nước sinh hoạt. 

6. Phân loại đối tượng ưu liên 

7. Nguồn vốn thực hiện 

Kinh phí trung ương và đối ứng của địa phương thực hiện Dự án 1, Quyết định 

1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 
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trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025. 

8. Xác định tổng số vốn thực hiện và phân khai nguồn vốn thực hiện 

Tổng số vốn cần có để thực hiện: ………..tỷ đồng 

- Vốn ngân sách Trung ương: ………..tỷ đồng 

- Vốn ngân sách địa phương: ………..tỷ đồng 

- Các nguồn vốn hợp pháp khác: ………..tỷ đồng 

9. Cách thức thực hiện 

a) Bình xét và phê duyệt danh sách  

b) Cấp vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ  

c) Thực hiện xây dựng  

10. Tiến độ thực hiện 

11. Tiến độ huy động vốn hàng năm 

a) Năm 2022: 

b) Năm 2023: 

c) Năm 2024: 

d) Năm 2025: 

12. Tổ chức thực hiện 

Ủy ban nhân dân huyện 

a) Chỉ đạo thực hiện việc rà soát, bình xét, lập danh sách, phân loại đối tượng ưu 

tiên theo quy định; lập, phê duyệt Đề án và tổ chức thực hiện chính sách. 

b) Phân giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, ngành liên quan và các địa 

phương. 

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
1. Kết luận 

2. Kiến nghị 

  

  ………..ngày…….tháng……năm 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

 


		2022-09-08T15:55:09+0700




